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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục tài liệu phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp

hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP SỞ NỘI VỤ

TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11

năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Bộ

trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét

thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định phân cấp

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban

nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy

ban nhân dân tỉnh về cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa; Quyết định

số 01/2025/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-SNV ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Sở

Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương

từ ngân sách nhà nước thuộc Sở Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-SNV ngày 30 tháng 01 năm 2026 của Sở

Nội vụ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương

từ ngân sách nhà nước thuộc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-HĐTD ngày 30 tháng 01 năm 2026 của Hội



2

đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Bộ phận giúp việc của Hội đồng

tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Sở

Nội vụ tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Phó Chủ tịch Hội đồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục tài lệu phục vụ kỳ

tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Sở

Nội vụ tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Người dự tyển viên chức sử dụng Danh mục tài liệu để ôn tập kiến

thức, trả lời phỏng vấn trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương từ

ngân sách nhà nước thuộc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Thành viên Hội đồng tuyển dụng, các cơ quan, đơn vị có liên quan

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: (VBĐT)
- Như Điều 5;

- Hội đồng tuyển dụng;

- Sở Nội vụ - Phòng TCBC&CCVC;

- Lưu: VT, VPTVC.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

Huỳnh Mạnh Thắng



DANH MỤC TÀI LIỆU

PHỤC VỤ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP

HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC

SỞ NỘI VỤ TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 53/QĐ-HĐTD ngày 30/01/2026 của 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa)

1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng

Quốc hội hợp nhất Luật Viên chức.

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025

của Quốc hội;

3. Luật Việc làm số 74/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội;

4. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội;

5. Luật ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội;

6. Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội;

7. Văn bản hợp nhất số 200/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Bộ Tư pháp

hợp nhất Nghị định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn

bản quy phạm pháp luật;

8. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác

văn thư;

9. Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ về Quy

định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm;

10.Nghị định số 352/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ về Quy

định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ việc làm;

11.Nghị định số 374/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về Quy

định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

12.Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 04/10/2025 của UBND tỉnh Về việc

tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh

Khánh Hòa trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về dịch vụ việc làm của

Trung tâm Dịch vụ việc làm và Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Thuận và

kiện toàn cơ cấu tổ chức;

13.Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc

làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

14. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về Quy

định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

15. Nghị định số 283/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ về Sửa

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10
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năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự

nghiệp công lập;

16. Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về Quy

định về vị trí việc làm công chức;

17.Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về Quy

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành

phố trực thuộc trung ương;

18.Nghị định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về Sửa

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6

năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn của Ủy ban

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường,

đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

19. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về Quy định

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

20.Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ về Sửa đổi,

bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021

của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

21.Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính về Hướng

dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

22.Thông tư số 03/2026/TT-BTC ngày 01/01/2026 của Bộ Tài chính về Sửa

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức

lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

23. Thông tư 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 về Quy định mã

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội;

24. Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2017 về Quy định về tiêu

chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội;

25. Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 về Hướng dẫn quản

lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội;

26. Thông tư số 11/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2023 của Bộ Lao động

- Thương binh và Xã hội về hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và

chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề

nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người

có công và xã hội.

27. Thông tư số 41/2025/TT-BYT ngày 03/11/2025 của Bộ Y tế về quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ;
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28.Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09/01/2025 của Bộ Y tế về quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

29. Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01-07-2016 về bảo

đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ ;

30.Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định

quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà

nước;

31.Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy định

việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà

nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê

hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng

mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết

khác.
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